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I. THÔNG TIN CHUNG:  

1. Tên cơ sở giáo dục  

- Tên trường: Trường THCS TT Đăk Mâm, huyện Krông Nô, Đăk Nông  

- Tên trước đây: Trường Phổ thông DTNT, huyện Krông Nô, Đăk Nông  

2. Địa chỉ  

- Tổ 3, TT Đăk Mâm, huyện Krông Nô, Đăk Nông 

- Điện thoại: 0977743428 

Website: https://c2dakmam.pgdkrongno.edu.vn/   

Email: thcs.dakmam.pgdkrongno.daknong@gmail.com 

3. Loại hình, chứ c năng, nhiêm vu ̣ 

 - Loại hình: Công lập.  

- Cơ quan chủ quản: UBND huyện Krông Nô, Đăk Nông.  

- Chức năng, nhiệm vụ:   

+ Giáo dục phổ thông bậc Trung học cơ sở.  

+ Thực hiện công tác phổ cập, xóa mù chữ cấp THCS tại TT Đăk Mâm, huyện 

Krông Nô, Đăk Nông  

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục  

4.1. Sứ mệnh:  

Xây dựng môi trường học tập kỉ cương, nề nếp, chức lượng, phát huy tính tư 

duy, sáng tạo, tính đoàn kết, trung thực, thân ái, khát vọng vươn lên, biết ứng xử tốt với 

mọi tình huống trong cuộc sống tương lai. 

4.2. Tầm nhìn:  

- Từ năm 2022-2027: Giáo dục học sinh có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, có 

tinh thần trách nhiệm, tự trọng, có năng lực tư duy độc lập, phấn đấu học tập suốt đời.  

http://thcstrungchau.danphuong.edu.vn/
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- Từ năm 2027-2030: Là nơi đáng tin cậy về chất lượng giáo dục – Nơi ươm mầm 

những ước mơ làm chủ tương lai, luôn khác vọng học tập suốt đời, biết tư duy và sáng tạo, 

thích ứng với thời đại mới để sẵn sáng xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

4.3. Mục tiêu:  

4.3.1 Mục tiêu tổng quát:  

  Xây dựng nhà trường có chất lượng giáo dục cao, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển 

nguồn nhân lực phục vụ công hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần đáp ứng yêu cầu phát 

triển con người Việt nam toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ, hướng tới “Trường học hạnh 

phúc”, “Công dân toàn cầu”.  

4.3.2. Các mục tiêu cụ thể:  

Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, 

có lòng yêu nghề và năng lực sư phạm, đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình và 

phương pháp mới.  

Thực hiện tốt chức năng quản lí giáo dục. Đổi mới công tác quản lí giáo dục phù 

hợp với việc đổi mới chương trình giáo dục.  

Nâng cấp cơ sở vật chất và thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa 

tương ứng với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Tích cực đưa công nghệ thông tin 

vào quá trình dạy học.  

Đến 2030, nhà trường có cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, duy trì đạt kiểm định 

chất lượng GD cấp độ 3 và chuẩn quốc gia mức độ 3.  

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục  

 Trường THCS TT Đăk Mâm được thành lập từ năm 2004 theo Quyết định số 

359/QĐ-UBND ngày 12/04/2004 của Chủ tịch UBND huyện krông Nô; tiền thân là trường 

PTDTNT huyện krông Nô.  

Từ năm thành lập đến nay, Trường THCS TT Đăk Mâm đã luôn luôn chú trọng 

phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt và tiếp tục vươn lên trong mọi mặt hoạt động GD 

để xứng đáng với danh hiệu trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2020-

2025 theo Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND  Tỉnh 

Đăk Nông. Năm 2012, nhà trường đạt kiểm định CLGD cấp độ 3 theo Quyết định số 

245/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND  Tỉnh Đăk Nông.  

Đội ngũ CBGVNV của nhà trường ngày càng vững mạnh về chuyên môn nghiệp 

vụ, tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì học sinh thân yêu. Đến nay tổng số CBGVNV của 

nhà trường là 43 đồng chí. Trong 05 năm gần đây chất lượng mọi mặt của nhà trường có 

chuyển biến tích cực được UBND huyện công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến. 

Năm học 2019-2020, nhà trường vinh dự được Bộ GDĐT tặng bằng khen đã có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; năm học 2022-

2023, nhà trường được Chủ tịch UBND  Tỉnh Đăk Nông tặng danh hiệu “Tập thể lao động 

xuất sắc”.  

Chi bộ trường trực thuộc Đảng bộ TT Đăk Mâm gồm 15 đảng viên. Nhiều năm liền 

được xếp loại Chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ 

chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong 
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Hồ Chí Minh, Ban đại diện CMHS hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn 

thành tốt nhiệm vụ.  

Học sinh của nhà trường cơ bản chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn, lễ phép, ham học 

hỏi. Nhiều em đạt giải cao trong các cuộc văn hóa cấp Huyện, cấp Tỉnh; thi TDTT cấp 

huyện, cấp Tỉnh. Kết quả HSG và HS tiên tiến, HS tốt nghiệp, HS thi vào THPT các năm 

đạt tỉ lệ năm sau cao hơn năm trước. Trong 05 năm qua, tỉ lệ HS lớp 9 tốt nghiệp THCS 

luôn đạt 98% trở lên, tỉ lệ HS thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập đều dẫn đầu toàn huyện.  

Trong những năm gần đây, nhà trường tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của 

danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, luôn có ý thức tu sửa bổ sung, xây dựng cơ sở vật chất  

trường học và có bước tiến bộ rõ rệt trong các hoạt động GD toàn diện đáp ứng được yêu 

cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của các cấp 

lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.   

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại 

diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa 

chỉ thư điện tử.  

- Người đai diên pḥáp luât: Bà. Lương Thị Xuân Hương.  

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng.  

- Địa chỉ nơi làm việc: Tổ DP3,  TT Đăk Mâm, huyện Krông Nô, Đăk Nông  

- Điện thoại: 0977743428 

- Website: https://c2dakmam.pgdkrongno.edu.vn/   

- Email: thcs.dakmam.pgdkrongno.daknong@gmail.com 

7. Tổ chức bộ máy:  

7.1. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép 

hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu 

của cơ sở giáo dục (nếu có):   

Quyết định thành lập số 359/QĐ-UBND ngày 12/04/2004 của Chủ tịch UBND 

huyện Krông Nô 

7.2. Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và danh 

sách thành viên Hội đồng trường:  

- Hội đồng  Trường THCS TT Đăk Mâmnhiệm kỳ 2021-2026 được công nhận theo 

quy định tại Điều 20 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020TTBGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ GDĐT), Hội đồng trường nhiệm kì 2020-2025 được công nhận theo 

Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, 

Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kì 2020-2025 cũng được công nhận theo Quyết định số 

4332/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Krông Nô.   

- Hội đồng trường gồm 13 thành viên sau:  

TT Chức vụ Đảng, chính quyền 
Chức danh trong 

Hội đồng trường 
Ghi chú 

1 Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng Chủ tịch  

http://thcstrungchau.danphuong.edu.vn/
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2 TKHĐ Thư ký  

3 Chủ tịch CĐ Thành viên  

4 Bí thư chi Đoàn Thành viên  

5 Đại diện UBND Thị trấn Thành viên  

6 Tổ trưởng tổ Toán - Tin Thành viên  

7 Tổ trưởng KHTN Thành viên  

8 Tổ trưởng KHXH Thành viên  

9 Tổ trưởng Anh văn Thành viên  

10 Tổ trưởng tổ Ngữ Văn Thành viên  

11 Tổ trưởng tổ VP Thành viên  

12 Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên  

13 Đại diện Học sinh Thành viên  

 7.3. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

cơ sở giáo dục:  

- Hiệu trưởng: Lương Thị Xuân Hương.  

   + Ngày tháng năm sinh: 07/08/1972.  

   + Bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng  Trường THCS TT Đăk Mâm từ ngày 

20/01/2022 theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Krông Nô.  

   + Thời gian làm Hiệu trưởng tại đơn vị đến nay được 04 năm.  

- Phó Hiệu trưởng: Trịnh Huy Liêm.  

   + Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1972.  

   + Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS TT Đăk Mâm từ ngày 

01/06/2017 theo Quyết định số 1154/QĐ-UBND 19/05/2017 của Chủ tịch UBND huyện 

Krông Nô.  

   + Thời gian làm Phó Hiệu trưởng tại đơn vị đến nay là 08 năm.  

- Phó Hiệu trưởng: Hoàng Đức Thuận.  

   + Ngày, tháng, năm sinh: 30/06/1975.  

   + Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS TT Đăk Mâm từ ngày 

07/11/2019 theo Quyết định số 3222/QĐ-UBND 07/11/2019 của Chủ tịch UBND huyện 

Krông Nô.  

   + Thời gian làm Phó Hiệu trưởng tại đơn vị đến nay là 06 năm.  

7.4. Quy chế tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; sơ đồ tổ 

chức bộ máy:  

  7.4.1. Cơ chế hoạt động của Trường THCS TT Đăk Mâm:  
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- Xây dựng quy hoạch phát triến nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và 

các cấp có thẩm quyền;  

- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà 

trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp 

có thẩm quyền quyết định; Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công 

công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, 

kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên sau 

khi có phê duyệt của các cơ quan có thấm quyền; đề nghị tiếp nhận, điều động giáo viên, 

nhân viên theo quy định của Nhà nước;  

- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt 

kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen thưởng, kỷ luật 

học sinh;  

- Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của 

Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong 

hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; Chỉ đạo 

thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; Công khai mục tiêu, nội 

dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo 

dục.  

7.4.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường:  

-  Trường THCS TT Đăk Mâmđược thành lập theo Quyết định số Quyết định số 

359/QĐ-UBND ngày 12/04/2004 của Chủ tịch UBND huyện krông Nô 

- Địa điểm trường có vị trí địa lý thuận lợi, giao thông thuận tiện, khung cảnh đẹp, 

có điều kiện để xây dựng trường trở thành một Trường THCS trọng điểm của Huyện.  

- Trường THCS TT Đăk Mâm là cơ sở giáo dục bậc THCS của hệ thống giáo dục 

quốc dân, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyên ̣ Krông Nô. 

 - Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế-

xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn 

hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện KHGD của nhà trường theo chương trình GDPT 

do Bộ GDĐT ban hành. Phối họp với gia đình học sinh, tố chức và cá nhân trong các 

HĐGD.  

- Tuyển sinh, tiếp nhận và quản lý học sinh theo quy định của Bộ GDĐT.  

- Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.  

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội.  

- Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.  

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho HĐGD theo quy định của Pháp 

luật.  

- Quản lý, sử dụng và bảo quản CSVC, trang thiết bị theo quy định của Pháp luật.  

- Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định 

CLGD theo quy định của Bộ GDĐT.  
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- Thực hiện công khai về cam kết CLGD, các điều kiện bảo đảm CLGD và thu, chi 

tài chính theo quy định của Pháp luật.  

- Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các 

HĐGD; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các HĐGD 

theo quy định của Pháp luật.  

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của Pháp luật.  

- Sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục  

   + 01 Hội đồng trường với 13 thành viên;  

   + 01 Hiệu trưởng và 02 phó Hiệu trưởng;  

   + 01 Hội đồng thi đua khen thưởng;  

   + Hội đồng kỷ luật (thành lập khi xử lý kỷ luật theo Điều lệ nhà trường);  

   + Tố chức Đảng Cộng sản Việt Nam có: 01 chi bộ gồm 17 đảng viên;  

   + Tố chức Công đoàn có 43 công đoàn viên.  

8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục  

 Nhà trường có đầy đủ các văn bản theo quy định, như: Chiến lược phát triển của 

nhà trường; quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; các Nghị quyết của Hội đồng trường; quy 

định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính… (có văn bản kèm theo).  

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN  

1. Số viên chức được UBND huyện Krông Nô giao năm 2024  

- Số viên chức được giao năm 2024: 43.  

- Số viên chức hiện có: 43, trong đó:  

  
Tổng 

số  
Nữ  

Dân 

tôc ̣ 

 Trinh đ̀ ô ̣đào taọ  

Ghi chú  
Chưa 

đat ̣ 

chuẩn  

Đat ̣ 

chuẩn  

Trên 

chuẩn  

Hiêụ trưởng  1  1  0  0  1  0    

Phó Hiêu trưởng  2  0  0  0  2  0    

Giáo viên  36  27  0  1  36  0   

Nhân viên  4  4  0  0  4  0   

 Công ̣  43  33  0  1  43  0    

  2. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của 

nhà trường năm học 2024-2025   

Stt Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độp đào tạo Hạng CDNN Chuẩn nghề nghiệp 

TS Ths Đh T.Cấp I II III Tốt Khá Đạt CĐ 

TS CBQL-GV-NV 43 0 0 43 0 0 35 3 36 0 0 0 

I GV (dạy môn) 36 0 0 36 0 0 34 2 36 0 0 0 
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1 Văn 6 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 

2 toán 4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 

3 Anh 5 0 0 5 0 0 4 1 5 0 0 0 

4 KHTN 7 0 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 

5 Cnghe 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

6 Tin 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 

7 LS-ĐL 4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 

8 GDCD 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

9 GDTC 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 

10 Nghệ thuật 3 0 0 3 0 0 2 1 3 0 0 0 

II CBQL 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 

1 HTr 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

2 P. HTr 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 

III Nhân viên 4 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 

1 KT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 TV 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

3 YT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 VT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 TB 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Thủ quỷ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT  

1. Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường. 

Trường có tổng diện tích 15.925m2. Diện tích bình quân tối thiểu cho 01 học sinh 

20.36m2/HS đảm bảo yêu cầu tối thiểu theo quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ GD&ĐT về Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông 

có nhiều cấp học. 

2. Số lượng, hạng mục khối hành chính quản trị, khối phòng học tập; khối 

phòng hỗ trợ học tập; khu sân chơi, thể dục thể thao. 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I  Tổng số phòng học   Số m2/học sinh  

II  Loại phòng học    

1  Phòng học kiên cố  22 2,02 

2  Phòng học bán kiên cố  0 - 



8  

  

3  Phòng học tạm  0 -  

4  Phòng học nhờ  0 -  

5  Số phòng học bộ môn  6 -  

6  Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe 

nhìn)  
0  -  

7  Bình quân lớp/phòng học  20/22  

8  Bình quân học sinh/lớp  39  

III  Số điểm trường  1  

IV  Tổng số diện tích đất (m2)  15.925 20.36 

V  Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)  5310 6,79 

VI  Tổng diện tích các phòng  2496  

1  Diện tích phòng học (m2)  1584 2,02 

2  Diện tích phòng học bộ môn (m2)  856 1.09 

3  Diện tích thư viện (m2)  56 0.07 

 

STT  Nội dung  Số lượng  Bình quân  

4 
Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể 

chất) (m2)  
420    

5 
Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền 

thống (m2)  
128    

VII  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)   Số bộ/lớp  

1  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy 

định  
253 13 bộ/lớp   

1.1  Khối lớp 6  106 21 bộ/lớp 

1.2  Khối lớp 7  40 8 bộ/lớp 

1.3  Khối lớp 8  52 9 bộ/lớp 

1.4  Khối lớp 9  55 14 bộ/lớp 

2  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với 

quy định  

416    

2.1  Khối lớp 6 50 10 bộ/lớp 

2.2  Khối lớp 7  32 6 bộ/lớp 

2.3  Khối lớp 8  68 12 bộ/lớp 

2.4  Khối lớp 9 266 67 bộ/lớp 

3  Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)    
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4  …        

VIII 
Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập 

(Đơn vị tính: bộ) 
35 Số học sinh/bộ 

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác 24 Số thiết bị/lớp 

1  Ti vi  24    

2  Cát xét  0    

3  Đầu Video/đầu đĩa  0    

4  Máy chiếu OverHead/projector/vật thể  0    

5  Thiết bị khác...        

STT  Nội dung  Số lượng  Bình quân  

6  …..        

IX  Tổng số thiết bị đang sử dụng     Số thiết bị/lớp  

1  Ti vi  24 24/19   

2  Cát xét  0 0/19 

3  Đầu Video/đầu đĩa  0  0/19 

4  Máy chiếu OverHead/projector/vật thể  0   

5  Thiết bị khác: Loa 1 bộ    

..  ……………        

   

    Nội dung  Số lượng phòng, 

tổng diện tích (m2)  

Số chỗ  Diện tích bình 

quân/chỗ  

XIII  Khu nội trú   0  0   0   

   

XIV Nhà vệ sinh 

Giáo viên 

nam 
Giáo viên nữ Học sinh nam 

Học sinh 

nữ 

Tổng 

số 

Diện 

tích 

Tổng 

số 

Diện 

tích 

Tổng 

số 

Diện 

tích 

Tổng 

số 

Diện 

tích 

1 
Đạt chuẩn vệ 

sinh* 
1 20 1 20 1 45 1 45 

2 
Chưa đạt chuẩn 

vệ sinh* 
x  x  x  x  

(*Theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp 

học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).  

   Nội dung  Có  Không  
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XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  

XVII Kết nối internet x  

XVIII 
Trang thông tin điện tử (website) của 

trường 
x  

XIX Tường rào xây x  

3. Danh mục Sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường.  

3.1. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG 

THCS TT ĐĂK MÂM TỪ NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo QĐ số: 675/QĐ-UBND ngày 17/05/2021 của UBND tỉnh Đăk nông) 

Ngữ văn 6 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống): 2 tập. 

Toán 6 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống): 2 tập. 

Khoa học tự nhiên 6 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống). 

Lịch sử và Địa lí 6 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống). 

Giáo dục công dân 6 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống). 

Công nghệ 6 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống). 

Tin học 6 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống). 

Âm nhạc 6 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống hoặc Chân trời sáng tạo). 

Mĩ thuật 6 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống hoặc Chân trời sáng tạo). 

Giáo dục thể chất 6 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống). 

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống). 

Tiếng Anh 6 (Bộ Right-on!): 2 tập 

Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông (Lớp 6): Bao gồm các chủ đề tìm 

hiểu về văn hóa, lịch sử, địa lý và kinh tế - xã hội đặc thù của tỉnh Đắk Nông. 

Ngoại ngữ 2 (Tự chọn nếu có nhu cầu).  

3.2. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG 

THCS TT ĐĂK MÂM TỪ NĂM HỌC 2022-2023  

(Kèm theo QĐ số: 985/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 của UBND tỉnh Đăk Nông) 

   Ngữ văn: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống  

   Toán: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống  

   Tiếng Anh: Bộ Right-on! 

   Khoa học tự nhiên: Bộ Chân trời sáng tạo. 

   Lịch sử và Địa lí: Bộ Chân trời sáng tạo. 

   Giáo dục công dân: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. 

   Công nghệ: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. 
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   Tin học: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống  

   Giáo dục thể chất: Kết nối tri thức với cuộc sống  

   Âm nhạc: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. 

   Mĩ thuật: Bộ Chân trời sáng tạo. 

   Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Bộ Chân trời sáng tạo. [1, 2] 

3.3. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG 

THCS TT ĐĂK MÂM TỪ NĂM HỌC 2023-2024  

(Kèm theo QĐ số: 520/QĐ-UBND ngày 21/04/2023 của UBND tỉnh Đăk nông)  

  Ngữ văn: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống  

  Toán: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống  

  Tiếng Anh: Bộ Right-on! 

  Khoa học tự nhiên: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống  

  Lịch sử và Địa lí: Bộ Chân trời sáng tạo. 

  Giáo dục công dân: Bộ Cánh diều 

  Công nghệ: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống  

  Tin học: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống  

  Giáo dục thể chất: Kết nối tri thức với cuộc sống. 

  Âm nhạc: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. 

  Mĩ thuật: Bộ Chân trời sáng tạo. 

  Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Bộ Chân trời sáng tạo. 

3.4. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG 

THCS TT ĐĂK MÂM TỪ NĂM HỌC 2024-2025  

 (Kèm theo QĐ số: 558/QĐ-UBND ngày 10/05/2024 của UBND tỉnh Đăk Nông) 

  Ngữ văn: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống  

  Toán: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống  

  Tiếng Anh: Bộ Global Success (NXB Giáo dục Việt Nam), i-Learn Smart World 

hoặc Right-on! 

  Khoa học tự nhiên: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. 

  Lịch sử và Địa lí: Bộ Chân trời sáng tạo. 

  Giáo dục công dân: Bộ Cánh diều 

  Công nghệ: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. 

  Tin học: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống  

  Giáo dục thể chất: Chân trời sáng tạo. 

  Âm nhạc: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống  

  Mĩ thuật: Bộ Chân trời sáng tạo. 

https://baolamdong.vn/can-nhac-lua-chon-sach-giao-khoa-phu-hop-dam-bao-chat-luong-355941.html
https://www.google.com/search?q=product&prds=pvt:hg,productid:5194379441260681529&ibp=oshop
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  Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Bộ Chân trời sáng tạo. 

4. Danh mục Sách tham khảo có trong thư viện.  

STT DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO số lượng 

1 Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh 1 

2 Nguyễn Hữu An "vị tướng trận mạc" 1 

3 Sửa đổi lối làm việc.- (Di sản Hồ Chí Minh) 1 

4 Hỏi và đáp môn lịch sử Đảng 1 

5 79 câu hỏi đáp về hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài (1911 1944) 1 

6 Lý Bát Đế.- (Kể chuyện nhân vật lịch sử Việt Nam) 1 

7 Việt sử giai thoại Tập 8: 45 giai thoại thế kỉ XIX 1 

8 Việt sử giai thoại Tập 7: 69 giai thoại thế kỉ XVIII 2 

9 

Việt sử giai thoại Tập 1: 40 giai thoại thời Hùng Vương đến hết thế 

kỉ X 1 

10 Việt sử giai thoại Tập 2: 51 giai đoạn thời Lý 1 

11 Việt sử giai thoại Tập 3: 71 giai đoạn thời Trần 1 

12 Bút nhọn làm gươm.- (Kể chuyện nhân vật lịch sử Việt Nam) 1 

13 Sấm Trạng Trình.- (Kể chuyện lịch sử Việt Nam) 1 

14 Giở Trang sử việt 1 

15 Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh 1 

16 Hỏi đáp lịch sử đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 1 

17 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 1 

18 Tìm hiểu môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 

19 Danh tướng Việt Nam tập 3: Thế kỷ 18 và phong trào Tây Sơn 1 

20 Danh tướng Việt Nam tập 1 1 

21 Danh tướng Việt Nam tập 2: Danh tướng Lam Sơn 1 

22 Việt nam trước thềm thế kỷ 1 

23 Lòi non nước 3 

24 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 1 

25 Tư liệu lịch sử 9 2 

26 Bài tập bổ trợ và nâng cao lịch sử 9 1 

27 Bài tập bổ trợ và nâng cao lịch sử 9 tập 2 4 

28 Tri thức lịch sử phổ thông phần lịch sử Việt Nam tập 3 1 

29 Tri thức lịch sử phổ thông phần lịch sử Việt Nam tập 4 1 

30 555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 2 

31 555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 8 2 

32 555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 1 

33 Ôn luyện và kiểm tra lịch sử 9 1 

34 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận lịch sử 9 2 

35 Ôn luyện và kiểm tra lịch sử 9 1 

36 Tri thức lịch sử phổ thông phần lịch sử Việt Nam tập 2 1 
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37 Những điều cần biết về lịch sử Việt Nam 2 

38 555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 2 

39 555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 8 2 

40 Ôn luyện và kiểm tra lịch sử 9 1 

41 Hướng dẫn học và ôn tập lịch sử 9 1 

42 Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 1 

43 Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa lịch sử 9 3 

44 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 Tập 1 1 

45 Kiến thức cơ bản lịch sử 9 1 

46 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập lịch sử 9 2 

47 

Luyện tạp và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng 

lịch sử 9 1 

48 

Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng 

lịch sử 7 2 

49 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận lịch sử 9 1 

50 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 1 

51 Học tốt lịch sử 6 1 

52 Ôn luyện và kiểm tra lịch sử 6 1 

53 Ngữ văn 9 nâng cao 2 

54 999 bài tập trắc nghiệm ngữ văn 8 tập 2 1 

55 Bài tập rèn kĩ năng tích hợp ngữ văn 9 1 

56 Tìm hiểu vẻ đẹp tác phẩm văn học ngữ văn 6 2 

57 Bồi dưỡng ngữ văn 9 1 

58 Kiến thức cơ bản và nâng cao ngữ văn 9 1 

59 Hướng dẫn học và làm bài làm văn ngữ văn 9 tập 2 1 

60 Hướng dẫn học và làm bài làm văn ngữ văn 8 tập 1 2 

61 Luyện tập Ngữ Văn 8 tập 2 1 

62 Bài tập rèn kĩ năng tích hợp ngữ văn 8 1 

63 Bồi dưỡng ngữ văn 8 2 

64 Những bài văn mẫu 8 1 

65 155 bài làm văn chọn lọc lớp 8 1 

66 Bồi dưỡng tập làm văn THCS 1 

67 Bài tập trắc nghiệm ngữ văn 8 1 

68 Tuyển tập 150 bài văn hay lớp 8 1 

69 Bồi dưỡng ngữ văn 7 1 

70 Dạy học ngữ văn 7 tập 1 1 

71 Những bài làm văn mẫu 7 1 

72 54 đề trắc nghiệm và tự luận ngữ văn 7 1 

73 Luyện tập Ngữ Văn 7 tập 1 1 

74 Rèn kĩ năng cảm thụ thơ văn lớp 9 2 
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75 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 7 1 

76 Bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 1 

77 Hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản ngữ văn 9 1 

78 Bổ trợ kiến thức ngữ văn 9 tâp 2 1 

79 Ngữ văn 9 từ tiếp nhận đến thực hành 1 

80 Các dạng bài tập làm văn và cảm thụ thơ văn lớp 9 1 

81 Hướng dẫn học và làm bài- làm văn ngữ văn 7 tập 2 1 

82 Những bài làm văn mẫu 9 tập 1 1 

83 Em tự đánh giá kiến thức ngữ văn 6 1 

84 270 đè và bài văn 8 1 

85 270 đè và bài văn 9 1 

86 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nhữ văn 6 1 

87 54 đề trắc nghiệm và tự luận ngữ văn 6 1 

88 Hướng dẫn học và làm bài làm văn ngữ văn 9 tập 1 1 

89 Ôn luyện và kiểm tra ngữ văn 9 1 

90 50 đề trắc nghiệm và tự luận ngữ văn 9 1 

91 Bồi dưỡng ngữ văn 8 1 

92 

Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ 

năngNgữ văn 9 4 

93 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập ngữ văn 9 tập 2 1 

94 Phương pháp dạy học ngữ văn ở trường THCS 1 

95 Những bài văn mẫu 9 tập 1 1 

96 Học tốt ngữ Văn 7 1 

97 Học tốt ngữ văn 8 1 

98 Kiến thức cơ bản và 300 câu trắc nghiệm ngữ văn 9 1 

99 162 bài văn chọn lọc 6 1 

100 Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì ngữ văn lớp 9 tập 1 3 

101 Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì ngữ văn lớp 9 tập 2 1 

102 Đề kiểm tra ngữ văn 9 1 

103 Học tốt ngữ văn 9 tập 2 1 

104 Học tốt ngữ văn 6 tập 1 1 

105 Ôn tập kiểm tra tự luận học kì 1 và học kì 2 1 

106 Học tốt ngữ văn 9 Tập 1 1 

107 Ôn tập kiểm tra tự luận học kì 1 và học kì 2 lớp 9 1 

108 

Ôn tập liểm tra tự luận HKI,HKII, Văn,Toán, Lý, Sinh, Sử, Địa, 

Anh, 1 

109 Ngữ văn 9 nâng cao 1 

110 Hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản ngữ văn 9 1 

111 Hướng dẫn học và làm bài làm văn ngữ văn 9 tập 2 1 

112 Tuyển tập 150 bài văn hay lớp 8 1 
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113 199 đề và bài văn hay 8 1 

114 Hướng dẫn học và làm bài làm văn ngữ văn 9 tập 1 1 

115 Học tốt ngữ văn 7 tập 2 1 

116 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ngữ văn 8 1 

117 Học tốt ngữ văn 8 tập 2 1 

118 Hướng dẫn học và làm bài làm văn ngữ văn 8 tập 2 1 

119 Tuyển tập 150 bài văn hay lớp 8 1 

120 Học tốt ngữ văn 6 tập 1 1 

121 Học tốt ngữ văn 9 tập 1 1 

122 Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt 1 

123 Văn bản và liên kết trong tiếng việt 1 

124 Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao càng nhìn càng sáng 1 

125 Hệ thống liên kết văn bản tiếng việt 1 

126 Đặc điểm văn học việt nam trung đại, Những vấn đề văn xuôi tự sự 1 

127 Thiết kế bài học tác phẩm văn chương 1 

128 Văn biểu cảm 2 

129 Sổ tay chính tả tiếng việt 1 

130 Lỗi từ vựng và cách khắc phục 1 

131 Sổ tay ngữ văn 7 1 

132 Tuyển chọn theo chuyên đề toán học và tuổi trẻ quyển 1 1 

133 Nâng cao và phát triển toán 8 tập 2 1 

134 Rèn luyện kĩ năng giải bài tập toán 6 tập 2 1 

135 Phương trình bậc ba và các hệ thức trong tam giác 2 

136 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học cơ sở Quỹ tích 1 

137 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học cơ sở Quỹ tích 1 

138 

Các chuyên đề số học bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học 

chuyên đề 1 1 

139 Các chuyên đề số học bồi dưỡng học sinh giỏi trung học cơ 1 

140 Chuyên đề bồi dưỡng số học 9 1 

141 Bồi dưỡng năng lực tự học toán 8 1 

142 Toán nâng cao và các chuyên đề hình học 7 1 

143 Toán nâng cao và các chuyên đề hình học 7 1 

144 Những bài toán cơ bản và nâng cao chọn lọc 7 tập 2 1 

145 Các dạng toán và phương pháp giả toán 8 tập 1 1 

146 Các dạng toán và phương pháp giả toán 8 tập 2 1 

147 Vẽ thêm yếu tố phụ để giải một số bài toán hình học 9 2 

148 Toán cơ bản và nâng cao THCS 1 

149 Phương pháp giải các dạng toán 7 1 

150 Giải bào taapj toán 9 tập 2 1 

151 Toán cơ bản và nâng cao 9 tập 2 1 
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152 Giải bài ập toán 9 Tập 1 1 

153 Giải bào tập toán 6 tập 2 1 

154 

Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi tuyển sinh vào lớp 

10 môn toán 1 

155 Ôn kiến Thức luyện kĩ năng hình học 8 1 

156 Tuyển tập các bài toán hay và khó đại số 9 1 

157 Giải bài tập toán 9 tập 1 1 

158 Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất hình học 9 2 

159 40 đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận toán 9 1 

160 Toán cao cấp A3 1 

161 Các bài toán về hình học phẳng tập 2 1 

162 Các bài toán đại số hay và khó 1 

163 Những bài toán cơ bản và nâng cao 7 tập 1 1 

164 Bảng số với 4 chữ số thập phân 1 

165 Giải toán vui vui giải toán 1 

166 Phương pháp giải toán 7 theo chủ đề phần hình học 2 

167 

Phương pháp giả các dạng bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm 

toán 7 tập 2 2 

168 

Phương pháp giả các dạng bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm 

toán 9 tập 1 1 

169 Phương pháp giải các dạng toán 8 tập 2 2 

170 

Hướng dẫn học và giải chi tiết các dạng toán căn thức dành cho 

học sinh lớp 9 2 

171 Bồi dưỡng năng lực tự kiểm tra đánh giái toán 9 2 

172 Toán nâng cao và các chuyên đề hình học 7 1 

173 Toán nâng cao và các chuyên đề đại số 7 1 

174 Bồi dưỡng năng lực tự học toán 6 1 

175 Phương pháp giải toán 7 theo chủ đề phần đại số 2 

176 

Các đề kiểm tra học kì theo hình trắc nghiệm và tự luận các môn 

học lớp 9 1 

177 Tự kiểm tra tự đánh giái toán 7: Phần A, Đại số 2 

178 Tự kiểm tra tự đánh giái toán 7: Phần B, Hình học 1 

179 Chuyên đề bồi dưỡng cơ bản và nâng cao hình học 9 1 

180 Cơ sở lí thuyết 500 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 7 1 

181 Bồi dưỡng toán 9 tập 1 1 

182 Bồi dưỡng toán 9 tập 2 1 

183 Toán cơ bản và nâng cao 6 1 

184 Bồi dưỡng năng lực tự kiểm tra đánh giái toán 6 1 

185 500 bài toán cơ bản và nâng cao 6 1 

186 Các dạng toán và phương pháp giải toán 7 tập 2 1 
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187 Dạy học toán THCS theo hướng đổi mới lớp 8 tập 2 1 

188 Dạy học toán THCS theo hướng đổi mới lớp 9 tập 2 1 

189 Toán nâng cao đại số 7 1 

190 Ứng dụng CNTT trong dạy học môn toán oqr trường phổ thông 1 

191 Tóm tắt lí thuyết và hưỡng dẫn giải bài tập toán 9 tập 2 1 

192 Giải bài tập toán 8 tập 1 1 

193 Hướng dẫn ôn tập và làm bài kiểm tra toán 8 1 

194 Toán nâng cao hình học 7 1 

195 Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2 1 

196 Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1 1 

197 Tuyển chọn những bài toán violympic toán thông minh 1 

198 500 bài toán chọn lọc 6 1 

199 Củng cố và ôn luyện toán 6 tập 1 1 

200 Đề kiểm tra toán 6 tập 1 1 

201 Bồi dưỡng năng lực tự kiểm tra đánh giái toán 6 1 

202 Đề kiểm tra toán 6 tập 2 1 

203 Luyện tập toán 7 1 

204 Bài tập nâng cao toán 6 tập 1 1 

205 Đề kiểm tra toán 8 tập 2 1 

206 Hướng dẫn làm bài tập toán 8 tập 1 1 

207 Nâng cao và phát triển toán 7 tập 1 1 

208 Tuyển tập các chuyên đề luyện thi đại học môn tonas hàm số 1 

209 Bài tập cơ bản và nâng vật lí 9 2 

210 Đổi mới phương pháp dạy và giải bài tập vật lí lớp 6 và 7 1 

211 Tự kiểm tra kiến thức vật lí THCS( cơ học, nhiệt học) 1 

212 Bài tập cơ bản và nâng cao vật lí 7 1 

213 Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập vật lí 7 1 

214 Phương pháp giải bài tập vật lí THCS Tập 1 1 

215 Bài tập định tính và câu hỏi thực tế vật lí 9 1 

216 Bài tập cơ bản và nâng cao vật lí 7 1 

217 Ôn Kiến Thức luyện kĩ năng vật lí 9 1 

218 Bài tập vật lí nâng cao 9 1 

219 500 bài tập vật lí THCs 1 

220 THực hành trắc nghiệm vật lí 7 1 

221 Thực hành trắc nghiệm vật lí 8 1 

222 Thực hành trắc nghiệm vật lí 9 2 

223 Thực hành vật lí 9 1 

224 Thực hành vật lí 8 2 

225 Bài tập định tính và câu hỏi thực tế vật lí 7 2 

226 Bài tập cơ bản và nâng cao vật lí 9 điện học - điện từ học 2 
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227 Bài tập cơ bản và nâng cao vật lí 7 1 

228 264 bài tập trắc nghiệm vật lí 8 1 

229 Bài tập trắc nghiệm vật lí 9 1 

230 Bài tập chọn lọc vật lí 8 1 

231 Ôn kiến Thức luyện kĩ năng vật lí 8 4 

232 Ôn kiến thức luyện kĩ năng vật lí 7 1 

233 Chuyên đề bồi dưỡng nâng cao vật lí 7 2 

234 Bồi đưỡng năng lực tự học vật lí 8 1 

235 Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí 9 1 

236 Bài tập nâng cao vật lí 9 1 

237 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 7 1 

238 500 bài tập vật lí 8 1 

239 500 bài tập vật lí 9 1 

240 Bồi dưỡng vật lí 9 2 

241 Học tốt Vật Lí 9 1 

242 

Luyện tạp và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng 

vật lí 9 2 

243 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 7 1 

244 400 bài tập vật lí 9 1 

245 Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 9 1 

246 

Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng 

vật lí 6 2 

247 Trọng tâm kiến thức và bài tập vật lí 9 2 

248 Đề kiểm tra vật lí 8 2 

249 Vật lí cơ bản và nâng cao 9 1 

250 Vật lí cơ bản và nâng cao 8 1 

251 Giải bài tập vật lí 8 1 

252 Giải bài tập vật lí 7 1 

253 Bài tập định tính và câu hỏi thực tế vật lí 8 1 

254 Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí 6 1 

255 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 8 1 

256 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 9 1 

257 Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập vật lí 9 1 

258 Bài tập chọn lọc vật ;lí 8 1 

259 Bài tập cơ bản và nâng cao vật lí 8 1 

260 Bồi dưỡng vật lí 7 2 

261 Bồi dưỡng vật lí 8 2 

262 Bồi dưỡng vật lí 9 1 

263 Trọng tâm kiến thức và bài tập hóa học 8 1 

264 Trọng tâm kiến thức và bài tập hóa học 9 1 
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265 Dạy học phát triển năng lực hóa THCS 1 

266 

Luyện tập và tự kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng 

hóa 9 2 

267 Ôn tập và tự kiểm tra đánh giá hóa 8 1 

268 Giải bài tập hóa 8 1 

269 Chuyên đề bồi dưỡng hóa 8 1 

270 Thiết Kế bài giảng hóa học 9 1 

271 Giới thiệu giáo án hóa hoạc 9 1 

272 Trắc nghiệm hóa học 9 1 

273 Bồi dưỡng năng lực tự học hóa học 8 3 

274 900 câu trắc nghiệm hóa học 9 1 

275 Bài tập chọn lọc hóa học 8 1 

276 Bài tập trắc nghiệm khách quan môn hóa học trung học cơ sở 2 

277 Cơ sở lí thuyết 300 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 9 1 

278 Cơ sở lí thuyết 300 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 8 1 

279 Kiến Thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 1 

280 Ôn luyện và kiểm tra hóa học 8 1 

281 Phân dạng và phương pháp giải bài tập hóa học 8 1 

282 

Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng 

hóa học 8 1 

283 Bài tập bồi dưỡng hóa học 9 1 

284 Hóa học cơ bản và nâng cao 8 1 

285 Nắm vững kiến thức rèn luyện kĩ năng hóa học 8 1 

286 Giới thiệu giáo án hóa hoạc 9 1 

287 Bài tập chọn lọc hóa học 9 1 

288 300 câu hỏi trắc nghiệm hóa học chọn lọc 8 1 

289 Ôn luyện và kiểm tra hóa học 8 1 

290 Đề kiểm tra hóa học 8 1 

291 Chuyên đề bồi dưỡng hóa học 9 1 

292 Hóa học cơ bản và nâng cao 9 1 

293 Chuyên đề bồi dưỡng hóa học 9 2 

294 Học tốt hóa học 8 1 

295 Ôn tập hóa học 9 1 

296 Hướng dẫn Giải bài tập hóa học 8 1 

297 Hóa học cơ bản và nâng cao THCS 8 1 

298 Rèn luyện bài tập hóa học THCS 9 1 

299 Bồi dưỡng năng lực tự học hóa học 9 1 

300 Bài tập định tính và câu hỏi thực tế vật lí 9 1 

301 Rèn luyện kỹ năng giải toán hóa học 9 1 

302 Kiến thức cơ bản hóa học 1 
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303 Hướng dẫn làm bài tập hóa học 9 1 

304 Giới thiệu giáo án sinh học 9 1 

305 Sinh học cơ bản và nâng cao 8 1 

306 Sinh học cơ bản và nâng cao 9 3 

307 Ôn luyện và kiểm tra sinh học 8 2 

308 30 đề kiểm tra trắc nghiệm sinh học 8 1 

309 30 đề kiểm tra trắc nghiệm sinh học 9 1 

310 Sinh học nâng cao 8 2 

311 Thực hành sinh học 7 1 

312 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 7 1 

313 Thực hành trắc nghiệm sinh học 7 1 

314 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 7 1 

315 Ôn tập và nâng cao sinh học 8 trung học cơ sở 1 

316 Ôn luyện và kiểm tra sinh học 7 1 

317 Át Lát giải phẫu và sinh lí người 1 

318 30 đề kiểm tra trắc nghiệm sinh học 7 1 

319 Cẩm nang sinh học 8 1 

320 Ôn kiến thức luyện kĩ năng sinh học 6 1 

321 Trọng tâm kiến thức và bài tập sinh học 9 1 

322 

Giáo dục kĩ năng sống trong môn sinh học ở trường trung học cơ 

sở: Tài liệu dành cho giáo viên 1 

323 Luyện tập sinh học 9 1 

324 Kiểm tram đánh giá kết quả học tập sinh học 6 2 

325 Luyện tập sinh học 9 2 

326 Giải bài tập sinh học 7 1 

327 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9 2 

328 Ôn tập và kiểm tra sinh học 9: Dùng cho giáo viên và học sinh 1 

329 

Câu hỏi trắc nghiệm và bào tập nâng cao sinh học 9: Có bài tập 

chọn lọc 1 

330 Hướng dẫn học và ôn tập sinh học 7 1 

331 At lát giải phẫu sinh lí người 1 

332 Luyện tập và nâng cao kiến thức sinh học 9 1 

333 Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học trung học cơ sở 1 

334 Sinh học nâng cao 8 1 

335 Hướng dẫn học và ôn tập sinh học 6 1 

336 Cơ sở lí thuyết và 500 câu trắc nghiệm sinh học 8 2 

337 Ôn tập và kiểm tra sinh học 9: Dùng cho giáo viên và học sinh 1 

338 Giải bài tập Sinh học 9 1 

339 Ôn luyện và kiểm tra sinh học 9 2 

340 Giải bài tập sinh học 9 1 
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341 

Phương pháp giải bài tập sinh học 9: Hệ thống hoá chuẩn kiến thức 

và kĩ năng. Các dạng bài tập và phương pháp giải. Bài tập chọn lọc 

cơ bản và nâng cao 1 

342 Cơ sở lí thuyết và 350 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 7 1 

343 45 đề kiểm tra trắc nghiệm sinh học 8 1 

344 Hướng dẫn làm bài tập sinh học 9 1 

345 Tổng hợp kiến thức sinh học THCS 8 1 

346 Đề kiểm tra sinh học 7: 15 phút, 1 tiết, học kì 1 

347 Kiến thức Sinh học nâng cao 7 1 

348 Sinh học có những câu chuyện kỳ diệu.- (Horrible Science) 1 

349 

Cẩm nang giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học: Dành 

cho giáo viên trung học 1 

350 Cẩm nang sinh học nâng cao 8 1 

351 Câu hỏi, bài tập trắc nghiệm và tự luận địa lí 7 1 

352 Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 2 

353 Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 2 

354 Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 1 

355 Trắc nghiệm địa lí 8.- (Bộ sách Tham khảo môn địa lí) 1 

356 Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm địa lí 8 1 

357 Kiến thức cơ bảnĐịa lí 8 1 

358 Bài tập trắc nghiệm địa lí 6 1 

359 Bài tập trắc nghiệm địa lí 8 2 

360 Bài tập trắc nghiệm địa lí 9 1 

361 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 1 

362 

Những điều cần biết về địa lí Việt Nam: Sách đọc thêm cho học 

sinh cấp hai 1 

363 

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9.- (Giúp học giỏi địa lí trung 

học cơ sở) 3 

364 Bài tập Địa lí 9 2 

365 Câu hỏi và bài tập địa lí 9 1 

366 

Hướng dẫn sử dụng bản đồ, lược đồ trong sách giáo khoa địa lí ở 

trường phổ thông. T.1: Trung học cơ sở 1 

367 Hướng dẫn giải bài tập địa lí 8 5 

368 Bài tập chọn lọc địa lí 9 2 

369 Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm địa lí 9 1 

370 Kiến thức cơ bản địa lí 8 1 

371 Bộ đề trắc nghiệm và tự luận địa lí 9 1 

372 Câu hỏi luyện tập địa lí 6 1 

373 Bài tập chọn lọc địa lí 6 1 

374 Kiểm tra đánh giái thường xuyên và định kì địa lí 8 2 
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375 Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì đại kí 6 2 

376 Câu hỏi luyện tập địa lí 9 1 

377 

Luyện tập và tư kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng địa 

lí 7 1 

378 

Hướng dẫn khai thác và sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa 

địa lí trung học phổ thông: Chương trình chuẩn và nâng cao : Dùng 

cho học sinh lớp 10, 11, 12 1 

379 

Những điều cần biết về địa lí Việt Nam: Sách đọc thêm cho học 

sinh cấp hai 1 

380 Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 1 

381 Giúp em học tốt địa lí 8 1 

382 Hệ thống câu hỏi và bài tập địa lí 9 1 

383 

Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9.- (Giúp học giỏi 

địa lí trung học cơ sở) 1 

384 

Hệ thống Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9.- (Giúp học giỏi 

địa lí trung học cơ sở) 1 

385 Kiến thức cơ bản địa lí 8 1 

386 Ôn tập kiểm tra đại lí 8 trung học cơ sở 1 

387 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập địa lí 6: Kĩ thuật ra đề, đề kiểm 

tra miệng, 15 phút, 1 tiết, học kì theo chương trình và sách giáo 

khoa 2 

388 Bài tập chọn lọc địa lí 6 1 

389 Địa lí các tỉnh và thành phố việt nam tập bốn 1 

390 Địa lí trong trường học. T.2 1 

391 Trắc nghiệm địa lí 8.- (Bộ sách Tham khảo môn địa lí) 2 

392 Trắc nghiệm địa lí 9 2 

393 Giới thiệu giáo án tiếng Anh 9 1 

394 Vui học từ vựng tiếng Anh 6 1 

395 Hoạt động luyện tập tiếng Anh 9 1 

396 Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng Anh 9 1 

397 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập tiếng Anh 9: Kĩ thuật ra đề, kĩ 

thuật làm bài, đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kì.. 1 

398 

Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng Anh 7: Sách tham dự Cuộc thi Viết 

sách bài tập và sách tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 

399 

Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng 

tiếng Anh 9 4 

400 Mở rộng vốn từ và đọc hiểu tiếng Anh 7 1 

401 Học tốt Tiếng Anh 9 1 

402 Ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh 7 1 

403 Nâng cao các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8: Có đáp án 1 
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404 Kiến thức cơ bản và nâng cao tiếng Anh 8: Theo chương trình mới 1 

405 Bài tập bổ sung tiếng Anh 7: Trung học cơ sở 1 

406 Nâng cao các dạng bài tập Tiếng Anh 9: Có đáp án 1 

407 Để học tốt tiếng Anh 9: Phiên bản mới nhất 1 

408 Ngữ pháp và bài tập nâng cao tiếng Anh 9 1 

409 20 bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 9 THCS 1 

410 

Bài tập thực hành tiếng Anh 8: THCS : Củng cố và bổ trợ kiến 

thức... 1 

411 

Chuẩn kiến thức tiếng Anh 8: Biên soạn theo chương trình mới của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 

412 Tiếng Anh cơ bản và nâng cao 9 1 

413 English workbook 6: Tự luận và trắc nghiệm. T.2 1 

414 Chuyên đề bồi dưỡng tiếng anh 8 1 

415 Ôn luyện và kiểm tra tiếng Anh 7 1 

416 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 2 

417 English workbook 7: Tự luận và trắc nghiệm. T.1 1 

418 Tiếng Anh cơ bản và nâng cao 6 1 

419 Tiếng Anh cơ bản và nâng cao 9 1 

420 Sổ tay tiếng Anh 7: Phương pháp trắc nghiệm 1 

421 Bài tập Tiếng Anh 7: . 1 

422 Để học tốt tiếng Anh 8 1 

423 Tiếng Anh cơ bản và nâng cao 9 1 

424 Học tốt Tiếng Anh 7: t.- (Học là giỏi) 1 

425 

Bài tập tiếng Anh dùng kèm English 9.- (Hướng dẫn học căn bản 

và nâng cao trình độ tiếng Anh THCS) 1 

426 English workbook 7 volume 1 tự luận và trắc nghiệm 1 

427 English workbook 7 volume 2 tự luận và trắc nghiêmj 1 

428 

50 bộ đề luyện thi tiếng Anh 9: Dùng trong học kì 1 = 50 tests for 

English 9 semester 1 : Sách bồi dưỡng cho học sinh, giáo viên 

được biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 

429 Bồi dưỡng tiếng Anh lớp 9 1 

430 Mở rộng vốn từ và đọc hiểu tiếng Anh 7 1 

431 

Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng 

tiếng Anh 9 1 

432 Học tốt Tiếng Anh 9 1 

433 Bài tập Tiếng Anh 6: - Có đáp án 1 

434 Để học tốt tiếng Anh 9: Phiên bản mới nhất 1 

435 Học tốt tiếng Anh 7: o... 1 

436 Bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh trung học cơ sở 4 
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437 

Hướng dẫn học và làm bài tiếng anh 7 biên soạn theo chương trình 

mới 1 

438 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 7 1 

439 Cơ sở lí thuyết và 500 câu trắc nghiệm sinh học 8 2 

440 Cơ sở lí thuyết và 500 câu trắc nghiệm sinh học 9 1 

441 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 1 

442 Lí thuyết và bài tập Sinh học 6 nâng cao 1 

443 Học tốt sinh học 8 1 

444 Thực hành sinh học 7 1 

445 Hướng dẫn làm bài tập sinh học 7 1 

446 Bồi dưỡng lý thuyết và bài tập sinh học trung học cơ sở 9 1 

447 

Day học các khái niệm sinh thái học trong chương trình sinh học ở 

trung học cơ sở 1 

448 Câu hỏi trắc nghiệm và nâng cao sinh học 9 trung học cơ sở 1 

449 Ôn kiến thức luyện kĩ năng sinh học 8 1 

450 Thí nghiệm thực hành sinh học 8 2 

451 

Day học các khái niệm sinh thái học trong chương trình sinh học ở 

trung học cơ sở 1 

452 

Rèn kỹ năng làm văn và bài văn mẫu lớp 7: Kiến thức lí thuyết về 

văn.... T.1 1 

453 

Rèn kỹ năng làm văn và bài văn mẫu lớp 7: Kiến thức lí thuyết về 

văn.... T.2 1 

454 Rèn kĩ năng cảm thụ thơ văn lớp cho học sinh lớp 7 1 

455 150 bài văn hay trung học cơ sở 9 1 

456 Học tốt ngữ văn 9 Tập 2 1 

457 101 bài làm văn 8 1 

458 Học tốt ngữ văn 9 tập 2 1 

459 Học tốt ngữ văn 7 tập 1 1 

460 Học tốt ngữ văn 7 tập 2 1 

461 Phương pháp chữa lỗi chính tả 2 

462 Nghệ thuật tả cảnh và làm văn tả cảnh 3 

463 Tuyển tập 150 bài văn hay lớp 9 1 

464 Học tốt ngữ văn 9: Tập 1 + 2 1 

465 Những bài văn mẫu 7 1 

466 Tuyển tập 150 bài văn hay lớp 7 1 

467 Giải thích các từ gần âm, gần nghĩa dễ nhầm lẫn 1 

468 Tuyển chọn 153 bài văn hay lớp 7 1 

469 Những bài văn mẫu 8.- (Học là giỏi) 1 

470 Quy luật phát triển lịch sử văn học Việt Nam 1 
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471 

Huy Cận - tác phẩm chọn lọc.- (Tủ sách Tác giả, tác phẩm trong 

nhà trường) 1 

472 

Phan Bội Châu - tác phẩm chọn lọc.- (Tủ sách Tác giả, tác phẩm 

trong nhà trường) 1 

473 

Nguyễn Công Trứ - tác phẩm chọn lọc.- (Tủ sách Tác giả, tác 

phẩm trong nhà trường) 1 

474 

Nguyễn Khuyến - tác phẩm chọn lọc.- (Tủ sách Tác giả, tác phẩm 

trong nhà trường) 1 

475 

Nguyễn Minh Châu - tác phẩm chọn lọc.- (Tủ sách Tác giả, tác 

phẩm trong nhà trường) 1 

476 

Nguyễn Tuân - tác phẩm chọn lọc.- (Tủ sách Tác giả, tác phẩm 

trong nhà trường) 1 

477 

Tế Hanh - Tác phẩm chọn lọc.- (Tủ sách Tác giả, tác phẩm trong 

nhà trường) 1 

478 

Nguyễn Huy Tưởng - tác phẩm chọn lọc.- (Tủ sách Tác giả, tác 

phẩm trong nhà trường) 1 

479 

Xuân Diệu - tác phẩm chọn lọc.- (Tủ sách Tác giả, tác phẩm trong 

nhà trường) 1 

480 

Nguyễn Đình Chiểu - tác phẩm chọn lọc.- (Tủ sách Tác giả, tác 

phẩm trong nhà trường) 1 

481 

Chế Lan Viên - tác phẩm chọn lọc.- (Tủ sách Tác giả, tác phẩm 

trong nhà trường) 1 

482 

Trần Tế Xương - tác phẩm chọn lọc.- (Tủ sách Tác giả, tác phẩm 

trong nhà trường) 1 

483 Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học văn - tiếng Việt 1 

484 Những vấn đề dạy và học tiếng việt trong nhà trường 1 

485 Thiết kế bài học tác phẩm văn chương tập 1 1 

486 Lí luận và văn học 1 

487 Lỗi ngữ pháp và cách khắc phục 1 

488 Tuyển tập các câu chuyện giáo dục nhân cách tập 1 7 

489 Tập bài giảng kỹ năng sống cho thiếu niên. T.1 13 

490 Tập truyện ngụ ngôn Giáo dục kỹ năng sống T1: T.1 16 

491 

10 chuyên đề giáo dục kỹ năng sống dưới sân cờ (cho học sinh cấp 

2&3) 1 

492 Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống 14 

493 

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng.. T.2: Giáo dục nhân 

cách và rèn luyện thói quen tốt cho trẻ 8 

494 

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng.. T.1: Xây dựng bầu khí 

yêu thương, thân tình giữa nhà giáo dục và trẻ 12 
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495 

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng.. T.2: Giáo dục nhân 

cách và rèn luyện thói quen tốt cho trẻ 2 

496 Tổ chức bài học kỹ năng sống bằng trò chơi lớn 14 

497 Dòng sông chưa chết: Thơ 30 

498 

Đại thắng mùa xuân 1975: Kể chuyện sự kiện lịch sử bằng ảnh tư 

liệu 4 

499 

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945.- 

(Kể chuyện sự kiện lịch sử bằng ảnh tư liệu) 4 

500 

Toàn quốc kháng chiến 1946.- (Kể chuyện sự kiện lịch sử bằng 

ảnh tư liệu) 4 

501 

hiệp định GIƠNEVƠ và giải phóng thủ đô 10-10-1954: Kể chuyện 

sự kiện lịch sử bằng ảnh tư liệu 4 

502 

Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954): Kể chuyện sự kiện lịch sử bằng 

ảnh tư liệu 3 

503 

Các chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp.- (Kể chuyện sự 

kiện lịch sử bằng ảnh tư liệu) 3 

504 

Đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ ở miền Bắc, năm 

1972 và Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại 

hoà bình ở Việt Nam.- (Kể chuyện sự kiện lịch sử bằng ảnh tư 

liệu) 3 

505 Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam 1 

506 Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam 1 

507 

Các chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp.- (Kể chuyện sự 

kiện lịch sử bằng ảnh tư liệu) 1 

508 

Cuộc tổng tiến công và nổi dạy xuân Mậu Thân 1968.- (Kể chuyện 

sự kiện lịch sử bằng ảnh tư liệu) 3 

509 

Đường mòn Hồ Chí Minh.- (Kể chuyện sự kiện lịch sử bằng ảnh tư 

liệu) 4 

510 Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam 1 

511 

Chiến dịch điện biên phủ 1954.- (Kể chuyện sự kiện lịch sử bằng 

ảnh tư liệu) 1 

512 

Đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ ở miền Bắc, năm 

1972 và Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại 

hoà bình ở Việt Nam.- (Kể chuyện sự kiện lịch sử bằng ảnh tư 

liệu) 1 

513 Dạy học phát triển năng lực môn lịch sử trung học cơ sở 1 

514 Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 8 1 

515 Để học tốt lịch sử 9 1 

516 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 6 1 

517 Hỏi đáp lịch sử 9 1 
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518 Việt sử giai thoại Tập 5: 62 giai thoại thời Lê Sơ 1 

519 Thư riêng của Bác Hồ 1 

520 Lịch sử địa phương tỉnh Đăk Nông 17 

521 Bài tập nâng cao hoá học 8 1 

522 Giúp trí nhớ chuỗi phản ứng hoá học: Theo chương trình giảm tải 1 

523 Bài tập định tính và câu hỏi thực tế vật lí 8 1 

524 Thí nghiệm hóa học lượng nhỏ ở trường trung học cơ sở 1 

525 222 bài tập hóa học 8 1 

526 Bài tập trắc nghiệm hoá học 9 1 

527 Giải bài tập hóa 8 1 

528 270 bài tập trắc nghiệm hóa học 8-9 1 

529 Hóa học trung học cơ sở nâng cao 1 

530 Chuyên đề bồi dưỡng hóa học 8.9 1 

531 Bài tập và trắc nghiệm hóa học đại cương 1 

532 200 bài tập học lớp 9 1 

533 Ôn tập hóa học luyện thi tốt nghiệp trung học cơ sở 1 

534 Giải bài tập hóa học 9 1 

535 Sổ tay hóa học 8: Trung học cơ sở 1 

536 Sổ tay hoá học 8 1 

537 Sổ tay hoá học 9: THCS 1 

538 Giải bài tập toán 9 tập 1 1 

539 

40 đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận toán 8: Soạn theo hướng cải 

tiến ra đề kiểm tra chất lượng của Bộ GD & ĐT 1 

540 Để học tốt toán 9: theo chương trình giảm tải. T.1: Đại số 1 

541 Các bài toán về hình học phẳng tập 2 1 

542 Sổ tay kiến thức toán 8 2 

543 Sổ tay toán học 9 2 

544 Đề kiểm tra vật lí 6: Kiểm tra 15 phút - 1 tiết - học kì 1 

545 

Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 7: Dành cho học sinh khá giỏi và 

chuyên lí 1 

546 Tính chất các định luật vật lí 1 

547 Sổ tay vật lí 9 1 

548 Sổ tay vật lí 8 1 

549 162 câu hỏi sinh học 7 1 

550 108 Câu hỏi và bài tập sinh học 8: Trung học cơ sở 1 

551 Kiến thức cơ bản sinh học THCS 9 1 

552 

Át Lát giải phẫu và sinh lí người: Sách dùng cho học sinh lớp 9 

THCS 2 

553 Bách khoa tri thức thế kỹ 21 sinh học 1 

554 Sổ tay sinh học 9: Theo chương trình mới 2 
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555 Chuyên đề bồi dưỡng nâng cao tiếng anh 9 1 

556 Bài tập bổ sung anh văn 9 1 

557 Động từ bất quy tắc và cách sử dụng 2 

558 Sổ tay tiếng Anh 9 2 

559 Sổ tay tiếng Anh 7: Trung học cơ sở 1 

560 Nghệ thuật tả cảnh và làm văn tả cảnh 1 

561 Phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt 4 

562 Góp phần xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực 2 

563 

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng.. T.2: Giáo dục nhân 

cách và rèn luyện thói quen tốt cho trẻ 1 

564 

Kỹ năng ứng xử tình huống thường gawoj trong quản lý trường 

học 2 

565 Kĩ năng trình bày bảng - kĩ năng trình bày trực quan 1 

566 

Quản lí hiệu quả lớp học.- (Bộ sách Đổi mới phương pháp dạy 

học) 2 

567 

Kiến thức và kĩ năng cơ bản làm giáo viên tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 2 

568 

Kiến thức và kĩ năng cơ bản làm giáo viên tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 2 

569 Phương pháp tổ chức hội thi thanh thiếu niên 1 

570 Sổ tay bí thư đoàn 1 

571 Sổ tay phụ trách Đội 1 

572 3 bài học dành cho đối tượng đoàn 1 

573 Học bác lòng ta trong sáng hơn 24 

574 Dòng đời xuôi ngược: Tiểu thuyết 9 

575 Dưới mái trường thân yêu. T.6 1 

576 Dưới mái trường thân yêu. T.5 1 

577 Kể chuyện Bác Hồ. T9 1 

578 Kể chuyện Bác Hồ. T.2 1 

579 Kể chuyện Bác Hồ. T.4 1 

580 Mười vạn câu hỏi vì sao? 9 

581 555 câu đố vui dành cho tuổi học trò. T.1 1 

582 Trường học của Bác 4 

583 Nhớ lời Bác dạy 4 

584 Bác Hồ dạy chúng ta nói và viết 3 

585 Gương thầy sáng mãi 4 

586 Điều Bác Hồ yêu nhất, ghét nhất 3 

587 Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn 4 

588 Học và làm theo lời Bác 3 
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589 

Những chuyện kể về hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

(1944-1941). T.1.- (Những chuyện kể về Bác Hồ) 4 

590 

Những chuyện kể về hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

(1944-1941). T.2.- (Những chuyện kể về Bác Hồ) 4 

591 

Những chuyện kể về Bác Hồ với nghề giáo.- (Những chuyện kể về 

Bác Hồ) 4 

592 Bác Hồ dạy chúng ta nói và viết 1 

593 Những câu chuyện kể về Bác Hồ với giáo dục và thế hệ trẻ 2 

594 Từ điển văn học bộ mới 1 

595 Từ điển tác phẩm văn xuôi Việt Nam t2 1 

596 Từ điển tác phẩm văn xuôi Việt Nam t 1 1 

597 Hồ Chí Minh Văn hóa - Văn Nghệ 1 

598 Từ điển tiếng Việt thông dụng 1 

599 Kho tàng tri thức nhân loại Vật Lý 1 

600 Kho tàng tri thức nhân loại thiên văn 1 

601 Từ điển thành ngữ Anh Việt 1 

602 Từ điển tiếng việt phổ thông 1 

603 Từ điển bách khoa phổ thông Toán học. T.1 1 

604 Từ điển bách khoa phổ thông Toán học. T.2 1 

605 Từ điển Anh Việt 1 

606 Khoảnh khắc hào hùng đại thắng mùa xuân 1975 1 

607 Chân dung tử từ yêu nước Việt Nam 1 

608 Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Bình dị và siêu phàm 1 

609 123 câu hỏi đáp về Hồ Chí Minh 1 

610 Báo chí với biển đảo 1 

611 

Giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 

Tài liệu học tập trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh" 1 

612 Ngô Tất Tố về tác gia và tác phẩm 1 

613 Tìm hiểu lịch sử Việt Nam 2 

614 Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông 1 

615 Thế giới tâm linh và khái vọng 1 

616 Đạo học với truyền thống tôn sư 1 

617 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ 2 

618 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật phòng chống ma tuý 2 

619 . 1 

620 . 1 

621 Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ 2 

622 Tìm hiểu Luật Bảo vệ môi trường 2 

623 Tìm hiểu bộ luật lao động 2 
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624 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Hôn nhân và gia đình 2 

625 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật cán bộ, công chức 1 

626 Tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2 

627 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật giao thông đường bộ 1 

628 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật giao thông đường bộ 1 

629 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Bảo vệ môi trường 2 

630 

Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em 2 

631 Sóng: Tiểu thuyết du ký 1 

632 Người chở yêu thương 1 

633 Mẹ Teresa - trên cả tình yêu 1 

634 Ngồi khóc trên cây: Truyện dài 1 

635 

Thiên tài và số phận - Chuyện kể về các nhà toán học.- (Tủ sách 

Sputnik) 1 

636 

Trí nhớ không giới hạn: Cách sử dụng chiến lược tiên tiến để học 

nhanh hơn, nhớ nhiều hơn, làm việc năng suất hơn 1 

637 Những kỳ vọng lớn lao 1 

638 

Tuyển tập các bài luận - viết trong các kỳ thi anh văn: Dùng cho 

các kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia, các kỳ thi tuyển Cao đẳng - Đại 

học ngoại ngữ, TOEFL & các kỳ thi tiếng Anh chính thức khác = 

Collection of new examination essays & writings for high school, 

college & university 1 

639 Nhật ký Anne Frank 1 

640 

Tớ là cô gái quyết đoán: 11 - 21 tuổi.- (Cẩm nang bạn gái. Thủ lĩnh 

của sự thay đổi) 1 

641 

Cha mẹ thông minh không nên nói thế này!: Nên và không nên nói 

điều gì để giáo dục mà không làm tổn thương tâm hồn con trẻ.- 

(Tủ sách Nuôi dạy con) 1 

642 Tuổi trẻ khát vọng và nỗi đau 1 

643 Thay thái độ đổi cuộc đời 3: = Attitide is everything 1 

644 Bí kíp nhà vô địch: = Why be a champion? 1 

645 Thực hành 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt 1 

646 Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi: = Being a happy teenager. T.4 1 

647 

Những bài diễn văn nổi tiếng thế giới: = Great speeches : 1000 

words.- (Let's enjoy masterpieces!) 1 

648 

Vượt qua thử thách đầu đời: = Chicken soup for the teenage soul 

on tough stuff : Song ngữ Anh - Việt.- (Hạt giống tâm hồn) 1 

649 

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. T.5: Hạnh phúc luôn ở thì hiện 

tại = Happiness now 1 

650 Hạt giống tâm hồn cho những trái tim rộng mở 1 
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651 Út Quyên và tôi: Tập truyện 1 

652 Hoa hồng xứ khác: Truyện dài 1 

653 

Quảy gánh băng đồng ra thế giới: Phiên bản đặc biệt mừng U23 

Việt Nam 1 

654 Hành trình đến thành công của tuổi trẻ 1 

655 Sức mạnh của sự tử tế.- (Hạt giống tâm hồn) 1 

656 

Khi bạn mất niềm tin: = Chicken soup for the grieving soul.- (Hạt 

giống tâm hồn) 1 

657 

Sứ mệnh yêu thương: Hành trình vượt lên nỗi đau bệnh tật, khám 

phá những bí ẩn cuộc đời.- (Hạt giống tâm hồn) 1 

658 

Phù thuỷ xứ Oz: = The wizard of Oz : 600 words.- (Let's enjoy 

masterpieces!) 1 

659 Lá nằm trong lá 1 

660 Khởi hành: = Departure : Lời khuyên học sinh sinh viên Việt Nam 1 

661 Những cô em gái: Truyện dài 1 

662 

Tại sao lại chần chừ?: Cẩm nang giúp các bạn trẻ vượt qua sự chần 

chừ trong cuộc sống = Why procrastinate?: A teenagers' guide to 

overcoming procrastination 1 

663 

50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn hình thành tư duy thị giác.- 

(Tư duy đúng cách) 1 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  

  - Trường THCS TT Đăk Mâmđã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng về mục đích 

kiểm định chất lượng. Trong đó, tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường là tự xem xét, 

tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến 

chất lượng và các biện pháp thực hiện, để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do 

Bộ GDĐT ban hành, thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.  Trường THCS 

TT Đăk Mâm đã tự đánh giá chất lượng giáo dục để xác định rõ trường đã đạt được ở cấp 

độ nào, từ đó đăng kí kiểm định chất lượng với cấp trên, để được công nhận, giúp nhà 

trường tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện.  

- Từng năm học, nhà trường đã nghiêm túc thực hiện quá trình tự đánh giá và nộp 

báo cáo tự đánh giá về bộ phận khảo thí Phòng GDĐT; đồng thời thấy được ý nghĩa thiết 

thực của công việc tự đánh giá đã giúp nhà trường nhận ra được những điểm mạnh, điểm 

yếu để từ đó đề ra những giải pháp cải tiến chất lượng mang tính khả thi. Công việc tự 

đánh giá đã có tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động 

giáo dục của nhà trường trong những năm gần đây.  

- Trường THCS TT Đăk Mâmđã tiến hành tự đánh giá theo đúng quy trình tự đánh 

giá:  

+ Thành lập hội đồng tự đánh giá;  

+ Xây dựng mục đích, phạm vi tự đánh giá;  

+ Xây dựng kế hoạch tự đánh giá;  

+ Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng;  
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+ Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí;  

+ Viết báo cáo tự đánh giá;  

+ Công bố báo cáo tự đánh giá.  

- Trường đã thành lập hội đồng tự đánh giá gồm các thành viên với đầy đủ các 

thành phần: Cấp uỷ Chi bộ, BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi Đoàn, các tổ trưởng 

chuyên môn, văn phòng, các đồng chí CBGVNV phụ trách các hoạt động giáo dục có liên 

quan.  

- Phân công các thành viên trong nhóm công tác là những người trực tiếp phụ trách 

các hoạt động giáo dục nhà trường và đã công tác, giảng dạy nhiều năm tại trường.  

- Kết quả của quá trình tự đánh giá:  

   + Thực hiện tự đánh giá, nhà trường đã nhận thấy điểm mạnh, điểm yếu, từ đó 

đề ra được kế hoạch cải tiến chất lượng để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. 

Kỷ cương nền nếp được giữ vững, công tác quản lý được đổi mới và việc đánh giá chất 

lượng giáo dục nhà trường chuẩn mực hơn.  

   + Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường đạt cấp độ 3 và  

chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo lộ trình, nhà trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bổ sung cơ 

sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đón đoàn đánh giá ngoài về kiểm tra công nhận lại 

vào tháng 06/2026.  

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

1. Cam kết chất lượng giáo dục của  Trường THCS TT Đăk Mâmnăm học 

2024 -2025  

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

I 

Điều kiện 

tuyển 

sinh 

Theo quy đinh 

của UBND 

huyên ̣ 

Krông Nô và 

Phòng GDĐT  

Krông Nô 

Theo quy đinh 

của UBND 

huyên ̣ 

Krông Nô và 

Phòng GDĐT  

Krông Nô 

Theo quy đinh 

của UBND 

huyên ̣ 

Krông Nô và 

Phòng GDĐT  

Krông Nô 

Theo quy đinh 

của UBND huyên ̣ 

Krông Nô và 

Phòng GDĐT  

Krông Nô 

II 

Chương trình 

giáo dục mà 

cơ sở giáo 

dục thực 

hiện 

Thưc hịên ̣ 

chuẩn 

KT-KN theo 

CTGDPT 2018 

của Bô ̣GDĐT 

Thưc hị ên 

chụẩn 

KT-KN theo 

CTGDPT 

2018 của 

Bô ̣GDĐT 

Thưc hịên chụẩn 

KT-KN theo 

CTGDPT 

2018 của 

Bô ̣GDĐT 

Thưc hịên chụẩn 

KT-KN theo 

CTGDPT 2018 

của Bô ̣GDĐT 

III 

Yêu cầu về 

phối hợp 

giữa cơ sở 

giáo dục và 

gia đình; Yêu 

cầu về thái 

độ học tập 

của học sinh 

Phối hợp chặt  

chẽ giữa nhà  

trường và GĐ  

Học sinh tích  

cực, chuyên 

cần,  chủ động 

trong 

học tập 

Phối hợp chặt 

chẽ giữa nhà 

trường và GĐ 

Học sinh tích 

cực, chuyên 

cần, chủ động 

trong 

học tập 

Phối hợp chặt 

chẽ giữa nhà 

trường và GĐ 

Học sinh tích 

cực, chuyên 

cần, chủ động 

trong 

học tập 

Phối hợp chặt 

chẽ giữa nhà 

trường và GĐ 

Học sinh tích 

cực, chuyên cần, 

chủ động trong 

học tập 



33  

  

IV 

Các hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt của học 

sinh ở cơ sở 

giáo dục 

Hoạt động TN 

HN, lao động,  
văn thể mỹ, 

hoạt  động tư 

vấn học tập, tư 

vấn tâm lý. 

Hoạt động 

TNHN, lao 

động, văn thể 

mỹ, hoạt động 

tư vấn học 

tập, tư vấn 

tâm lý. 

Hoạt động 

TNHN, lao 

động, văn thể 

mỹ, hoạt động 

tư vấn học tập, 

tư vấn tâm lý. 

Hoạt động 

TNHN, lao 

động, văn thể 

mỹ, hoạt động tư 

vấn học tập, tư 

vấn tâm lý. 

V 

Kết quả năng 

lực, phẩm 

chất, học tập 

và sức khỏe 

của học sinh 

dự kiến đạt 

được 

- Năng lực,  
phẩm chất 

được  đánh giá 

từ Đạt  trở lên. 

- Học tập đánh 

giá từ Đạt trở 

lên. 

- Năng lực,  
phẩm chất 

được  đánh 

giá từ Đạt  trở 

lên. 

- Học tập 

đánh giá từ 

Đạt trở lên. 

- Năng lực,  
phẩm chất 

được  đánh giá 

từ Đạt  trở lên. 

- Học tập đánh 

giá từ Đạt trở 

lên. 

- Năng lực,  phẩm 

chất được  đánh 

giá từ Đạt  trở 

lên. 

- Học tập đánh 

giá từ Đạt trở lên. 

VI 

Khả năng học 

tập tiếp tục 

của học 

sinh 

 

Hoc đủ bâc 

THCṢ 4 năm 

Hoc đủ bâc 

THCṢ 4 năm 

Hoc đủ bâc 

THCṢ 4 năm 

Hoàn thành chương 

trinh bâcTHCS, 

TN.THCS và vào 

lớp 10 THPT 

hê ̣công lâp ̣

 2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của Trường THCS TT 

Đăk Mâm năm học 2024-2025 

 a. Kết quả học lực 

 

b. Kết quả Hạnh kiểm 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL

706 222 31,44% 241 34,14% 232 32,86% 11 1,56% 0 0,00%

223 71 31,84% 72 32,29% 76 34,08% 4 1,79% 0 0,00%

1 6A1 33 2 6,06% 13 39,39% 18 54,55% 0 0,00% 0 0,00%

2 6A2 34 0 0,00% 7 20,59% 26 76,47% 1 2,94% 0 0,00%

3 6A3 33 1 3,03% 15 45,45% 14 42,42% 3 9,09% 0 0,00%

4 6A4 43 35 81,40% 8 18,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5 6A5 43 22 51,16% 17 39,53% 4 9,30% 0 0,00% 0 0,00%

6 6A6 37 11 29,73% 12 32,43% 14 37,84% 0 0,00% 0 0,00%

162 62 38,27% 55 33,95% 41 25,31% 4 2,47% 0 0,00%

7 7A1 38 3 7,89% 9 23,68% 25 65,79% 1 2,63% 0 0,00%

8 7A2 45 17 37,78% 25 55,56% 3 6,67% 0 0,00% 0 0,00%

9 7A3 34 3 8,82% 15 44,12% 13 38,24% 3 8,82% 0 0,00%

10 7A4 45 39 86,67% 6 13,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

157 35 22,29% 48 30,57% 72 45,86% 2 1,27% 0 0,00%

11 8A1 41 29 70,73% 12 29,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

12 8A2 38 5 13,16% 21 55,26% 12 31,58% 0 0,00% 0 0,00%

13 8A3 42 0 0,00% 13 30,95% 29 69,05% 0 0,00% 0 0,00%

14 8A4 36 1 2,78% 2 5,56% 31 86,11% 2 5,56% 0 0,00%

164 54 32,93% 66 40,24% 43 26,22% 1 0,61% 0 0,00%

15 9A1 41 34 82,93% 7 17,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

16 9A2 42 13 30,95% 26 61,90% 3 7,14% 0 0,00% 0 0,00%

17 9A3 40 6 15,00% 21 52,50% 12 30,00% 1 2,50% 0 0,00%

18 9A4 41 1 2,44% 12 29,27% 28 68,29% 0 0,00% 0 0,00%

Khối 7

Khối 8

Khối 9

TỔNG CỘNG

Khối 6

Khá Trung bình Yếu Kém

Học lực

STT Lớp Sĩ số Giỏi
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c. Kết quả mũi nhọn, lên lớp, ở lại và TN THCS. 

 -Tỷ lệ học bỏ học dưới 1%, 

  -Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng  98,92%, 

  -Tỷ lệ học sinh kiểm tra lại là 1,08%, 

 - KQ học tập của học sinh đạt Tốt, khá theo TT 22 là 498 đạt 67,12%, 

  KQ rèn luyện của học sinh đạt Tốt, Khá là 737 đạt 99,66%; 

 - Học sinh giỏi cấp Huyện, Tỉnh các môn Văn Hóa: 

    + HSG Tỉnh các môn văn hóa khối 9: 13 em đạt giải tỉnh, (trong đó có 02 nhì; 03 

giải Ba; 08 giải KK ) 

   + HSG huyện các môn văn hóa khối 6,7,8,9.  

Khối 6,7: 41 giải, (trong đó có 03 nhất, 10 nhì; 11 giải Ba; 17 giải KK ) 

Khối 8: 42 giải, (trong đó có 5 nhất; 12 nhì; 13 ba; 12 KK ) 

Khối 9: 31 giải, (trong đó có 03 nhất; 04 nhì; 27 ba; 07 KK ) 

 - Học sinh giỏi cấp Huyện, Tỉnh các môn Trên Mạng: 

     + Các môn Violimpic:  

Cấp trường: 158 em; Cấp Huyện: 138 em; Cấp Tỉnh:100 em,  

SL TL SL TL SL TL SL TL

706 687 97,31% 17 2,41% 2 0,28% 0 0,00%

223 218 97,76% 5 2,24% 0 0,00% 0 0,00%

1 6A1 33 33 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2 6A2 34 33 97,06% 1 2,94% 0 0,00% 0 0,00%

3 6A3 33 30 90,91% 3 9,09% 0 0,00% 0 0,00%

4 6A4 43 43 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5 6A5 43 42 97,67% 1 2,33% 0 0,00% 0 0,00%

6 6A6 37 37 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

162 157 96,91% 3 1,85% 2 1,23% 0 0,00%

7 7A1 38 36 94,74% 2 5,26% 0 0,00% 0 0,00%

8 7A2 45 45 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

9 7A3 34 31 91,18% 1 2,94% 2 5,88% 0 0,00%

10 7A4 45 45 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

157 151 96,18% 6 3,82% 0 0,00% 0 0,00%

11 8A1 41 41 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

12 8A2 38 37 97,37% 1 2,63% 0 0,00% 0 0,00%

13 8A3 42 41 97,62% 1 2,38% 0 0,00% 0 0,00%

14 8A4 36 32 88,89% 4 11,11% 0 0,00% 0 0,00%

164 161 98,17% 3 1,83% 0 0,00% 0 0,00%

15 9A1 41 41 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

16 9A2 42 42 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

17 9A3 40 39 97,50% 1 2,50% 0 0,00% 0 0,00%

18 9A4 41 39 95,12% 2 4,88% 0 0,00% 0 0,00%

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Khá Trung bình Yếu

Hạnh kiểm

TỔNG CỘNG

Khối 6

TốtSTT Lớp Sĩ số
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Cấp QG: 05 em (KHTN8: 01 đồng, 01 KK; Toán6:02KK; Toán 9: 01 Bạc). 

    + Các môn IOE:  

Cấp trường: 88 em; Cấp Huyện: 65 em;  

 Cấp Tỉnh: 22 em  Cấp quốc gia: 00 em.. 

- Học sinh giỏi cấp Huyện các môn TDTT: Có 64 giải Huyện 

 - Học sinh Xuất sắc k6,7,8,9 theo TT22 là 42 em; HS giỏi toàn diện khối là 208 em. 

 - Thi hùng biện tiếng anh:  

    + Công viên địa chất: Cấp tỉnh 14 giải, Cấp huyện 26 giải, 

    + Đề tài tự do: Cấp tỉnh 16 giải, Cấp huyện có 14 giải; Cấp Trường có 19 giải:     

 - KHKT và STTTN: Có 01 sản phẩm KHKT đạt giải Ba cấp Huyện, 01 sản phẩm 

KHKT đạt giải Ba cấp Tỉnh; 05 sản phẩm STTTN đạt giải cấp Huyện (01 nhất, 01 Ba, 03 

KK). 

 VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH (Tình hình thực hiện thu chi tài chính năm 2024) 

1. Nguồn giao tự chủ 

- Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024:  21.589.510 đồng  

Trong đó:  Quỹ lương: 13.805.093 đồng 

Chi thường xuyên: 7.784.417 đồng 

- Tổng kinh phí giao trong năm:  8.552.711.000 đồng  

Trong đó:  Quỹ lương:  7.974.005.000 đồng 

Chi thường xuyên:  578.706.000 đồng 

- Tổng kinh phí chi trong năm:  8.574.300.510 đồng 

Trong đó: Chi lương:  7.987.810.093 đồng 

Chi thường xuyên:  586.490.417  đồng 

2. Chế độ học sinh 

2.1. Kinh phí thực hiện NĐ 116/2026/NĐ-CP: 

- Tổng kinh phí giao trong năm: 50.400.000 đồng 

- Tổng kinh phí chi trong năm: 50.400.000 đồng (14 em) 

2.2. Kinh phí thực hiện NĐ 81/2021/NĐ-CP: 

- Tổng kinh phí giao trong năm: 206.100.000 đồng 

- Tổng kinh phí chi trong năm: 206.100.000 đồng (165 em) 

3. Kinh phí mua sắm 

- Mua 01 cái máy photocoppy: 60.000.000 đồng 
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Trên đây là báo cáo thường niên về việc công khai chất lượng giáo dục, các điều 

kiện đảm bảo chất lượng và thu, chi tài chính của  Trường THCS TT Đăk Mâm năm học 

2024-2025./.  

  

Nơi nhận:      

- Phòng GDĐT huyện (để b/c);  

- Niêm yết bảng tin (để công khai); 

- Đưa lên Website của trường; 

- Lưu: Hồ sơ QCDC, VT.  

 

 

 


